KẾ HOẠCH BÀI DẠY MÔN TOÁN LỚP 1
BỘ SÁCH KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG
TUẦN 7
BÀI HỌC STEM: THỰC HÀNH CÙNG THẺ HỌC TOÁN - TIẾT 1 (TIẾT 1 TRONG TUẦN 7)
Số tiết thực hiện: 01 tiết    -    Thời gian thực hiện: .........................
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Năng lực đặc thù
- Vận dụng đếm, đọc, viết, so sánh và sắp xếp các số trong phạm vi 10.
- Nhận biết được yêu cầu của sản phẩm thẻ học Toán.
- Lựa chọn được thẻ hình phù hợp với thẻ số trong nhiệm vụ luyện tập.
2. Năng lực chung
- Tự chủ và tự học: Chủ động thực hiện nhiệm vụ; biết tự kiểm tra, điều chỉnh kết quả.
- Giao tiếp và hợp tác: Trao đổi cách làm; biết lắng nghe và hỗ trợ bạn trong hoạt động nhóm.
- Giải quyết vấn đề và sáng tạo: Vận dụng kiến thức để giải quyết nhiệm vụ gắn với tranh hoặc tình huống thực tế.
3. Phẩm chất
- Chăm chỉ: Tích cực tham gia hoạt động nhận biết và thiết kế thẻ.
- Trách nhiệm: Chuẩn bị vật liệu, giữ vệ sinh khi thực hành.
- Hợp tác: Biết trao đổi ý tưởng và hỗ trợ bạn.
4. Tích hợp
- Điều chỉnh theo KHGD: Thay Bài 6: Luyện tập chung - Tiết 3 và Tiết 4 bằng Bài học STEM “Thực hành cùng thẻ học Toán” (02 tiết).
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên
- Sách/Bài học STEM lớp 1; mẫu thẻ học Toán; phiếu học tập số 1, số 2.
- Mỗi nhóm: giấy bìa màu hoặc bìa carton cỡ A4; sticker; bút màu.
2. Học sinh
- Bút màu; kéo đầu tròn; giấy màu; hồ dán; bộ thẻ số.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	1. KHỞI ĐỘNG - Trò chơi “Tập tầm vông với thẻ số”
Mục tiêu:
- Ôn so sánh số trong phạm vi 10.
- Tạo nhu cầu sử dụng thẻ để học Toán.
- Mục tiêu tích hợp: Kết nối bài học STEM với nhiệm vụ luyện đọc, so sánh số.
Cách tiến hành:

	- GV yêu cầu mỗi HS viết một số trong phạm vi 10 vào bảng con.
	- HS chọn và viết một số vào bảng con.

	- GV nêu một số bất kì và yêu cầu HS giơ bảng có số lớn hơn số đó.
	- HS so sánh và giơ bảng phù hợp.

	- GV hỏi: “Ngoài bảng con, chúng ta có thể làm đồ dùng nào để chơi và luyện số nhiều lần?”
	- HS nêu ý tưởng: Làm các thẻ số hoặc thẻ hình.

	- TÍCH HỢP STEM - GV giới thiệu nhiệm vụ: “Các nhóm sẽ làm thẻ học Toán để luyện đếm, đọc và so sánh số.”
	- HS xác định nhiệm vụ của bài học.

	2. XÁC ĐỊNH VẤN ĐỀ - Thẻ học Toán cần đạt yêu cầu gì?
Mục tiêu:
- Nhận biết công dụng và tiêu chí sản phẩm.
- Thảo luận, thống nhất yêu cầu của thẻ học Toán.
- Mục tiêu tích hợp: Hình thành ý thức tạo sản phẩm học tập sử dụng được trong thực hành Toán.
Cách tiến hành:

	- GV giới thiệu tranh hoặc mẫu thẻ số, thẻ hình.
	- HS quan sát mẫu thẻ.

	- GV hỏi: “Thẻ số giúp em luyện điều gì? Thẻ hình giúp em luyện điều gì?”
	- HS trả lời: Thẻ số giúp đọc, so sánh số; thẻ hình giúp đếm số lượng.

	- GV yêu cầu nhóm nêu tiêu chí của thẻ học Toán.
	- HS thảo luận và nêu ý kiến.

	- GV chốt tiêu chí: “Làm ít nhất 5 thẻ; số viết đúng, to, rõ; hình vẽ dễ đếm; thẻ chắc chắn và đẹp.”
	- HS đọc lại tiêu chí sản phẩm.

	3. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC - Nhận biết số qua thẻ hình
Mục tiêu:
- Đếm đúng số hình và ghép với thẻ số.
- Xác định thẻ có số lượng hình nhiều nhất.
Cách tiến hành:

	- GV phát phiếu học tập số 1 và yêu cầu HS đếm số hình trên mỗi thẻ.
	- HS làm bài cá nhân vào phiếu học tập số 1.

	- GV yêu cầu HS nối thẻ hình với thẻ số tương ứng.
	- HS nối thẻ dựa trên kết quả đếm.

	- GV mời HS giải thích một đường nối.
	- HS nêu: Em đếm được ... hình nên nối với thẻ số ... .

	- GV hỏi: “Thẻ nào có số lượng hình nhiều nhất?”
	- HS trả lời theo phiếu: Thẻ có 10 hình là thẻ nhiều nhất.

	- GV chốt: “Muốn ghép đúng thẻ, cần đếm chính xác rồi so sánh số lượng.”
	- HS kiểm tra và sửa phiếu.

	4. CỦNG CỐ - DẶN DÒ
Mục tiêu:
- Chuẩn bị ý tưởng và vật liệu cho tiết làm sản phẩm.
Cách tiến hành:

	- GV yêu cầu các nhóm thống nhất sẽ làm thẻ số hay thẻ hình.
	- HS trao đổi và thống nhất loại thẻ nhóm sẽ làm.

	- GV dặn HS chuẩn bị giấy bìa, bút màu, kéo đầu tròn, hồ dán cho tiết sau.
	- HS ghi nhớ và chuẩn bị đồ dùng.


	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY (NẾU CÓ)
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................


BÀI HỌC STEM: THỰC HÀNH CÙNG THẺ HỌC TOÁN - TIẾT 2 (TIẾT 2 TRONG TUẦN 7)
Số tiết thực hiện: 01 tiết    -    Thời gian thực hiện: .........................
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Năng lực đặc thù
- Đề xuất và thực hiện được cách làm thẻ học Toán bằng vật liệu đơn giản.
- Sử dụng được thẻ để đếm, đọc, so sánh và sắp xếp số trong phạm vi 10.
- Giới thiệu, tự đánh giá và điều chỉnh được sản phẩm.
2. Năng lực chung
- Tự chủ và tự học: Chủ động thực hiện nhiệm vụ; biết tự kiểm tra, điều chỉnh kết quả.
- Giao tiếp và hợp tác: Trao đổi cách làm; biết lắng nghe và hỗ trợ bạn trong hoạt động nhóm.
- Giải quyết vấn đề và sáng tạo: Vận dụng kiến thức để giải quyết nhiệm vụ gắn với tranh hoặc tình huống thực tế.
3. Phẩm chất
- Chăm chỉ: Kiên trì hoàn thành sản phẩm.
- Trách nhiệm: Sử dụng kéo an toàn, thu dọn vật liệu sau hoạt động.
- Hợp tác: Phân công và hỗ trợ bạn trong nhóm.
4. Tích hợp
- Điều chỉnh theo KHGD: Thay Bài 6: Luyện tập chung - Tiết 3 và Tiết 4 bằng Bài học STEM “Thực hành cùng thẻ học Toán” (02 tiết).
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên
- Mẫu thẻ học Toán; phiếu đánh giá; giấy bìa, bút màu, sticker, kéo đầu tròn, hồ dán.
2. Học sinh
- Giấy bìa; bút chì; bút màu; kéo đầu tròn; hồ dán; vật liệu trang trí.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	1. KHỞI ĐỘNG - Nhắc lại nhiệm vụ
Mục tiêu:
- Nhắc lại tiêu chí sản phẩm.
- Sẵn sàng thực hành chế tạo.
Cách tiến hành:

	- GV hỏi: “Thẻ học Toán cần bảo đảm những yêu cầu nào?”
	- HS trả lời: Số đúng, rõ; hình dễ đếm; thẻ chắc chắn, đẹp.

	- GV nhắc quy tắc an toàn khi dùng kéo và hồ dán.
	- HS nhắc lại quy tắc và sắp xếp vật liệu gọn gàng.

	2. ĐỀ XUẤT Ý TƯỞNG - Lựa chọn cách làm thẻ
Mục tiêu:
- Biết lựa chọn hình dạng, nội dung và vật liệu của thẻ.
- Biết phân công công việc trong nhóm.
- Mục tiêu tích hợp: Rèn quy trình thiết kế sản phẩm STEM từ ý tưởng đến thực hiện.
Cách tiến hành:

	- GV yêu cầu nhóm thảo luận: “Nhóm làm những thẻ số nào? Nhóm vẽ hình gì? Mỗi bạn đảm nhiệm việc gì?”
	- HS thảo luận và phân công nhiệm vụ.

	- GV phát phiếu thiết kế và yêu cầu nhóm phác thảo thẻ.
	- HS phác thảo nội dung thẻ trên phiếu.

	- GV mời đại diện nhóm trình bày ý tưởng.
	- HS trình bày loại thẻ, vật liệu và cách thực hiện.

	- GV nhận xét, giúp nhóm điều chỉnh ý tưởng để số/hình rõ và dễ sử dụng.
	- HS tiếp nhận góp ý và sửa phương án.

	3. THỰC HÀNH - Làm và thử nghiệm thẻ học Toán
Mục tiêu:
- Tạo được bộ thẻ theo thiết kế.
- Thử nghiệm thẻ qua trò chơi học tập.
Cách tiến hành:

	- GV yêu cầu HS cắt bìa thành các thẻ vừa tay, bảo đảm an toàn.
	- HS cắt bìa theo phần việc đã phân công.

	- GV yêu cầu HS viết số hoặc vẽ/dán hình lên từng thẻ.
	- HS hoàn thiện nội dung và trang trí thẻ.

	- GV yêu cầu các nhóm kiểm tra số viết đúng và số hình dễ đếm.
	- HS kiểm tra, sửa lại thẻ nếu cần.

	- GV tổ chức trò chơi: một bạn rút thẻ hình, bạn khác chọn thẻ số phù hợp.
	- HS chơi theo nhóm và đổi vai.

	- GV tổ chức lượt chơi so sánh: hai bạn rút hai thẻ, cả nhóm nêu thẻ lớn hơn hoặc bằng nhau.
	- HS đếm, so sánh và nêu kết quả.

	- TÍCH HỢP STEM - GV chốt: “Sản phẩm do các em tự làm có thể dùng nhiều lần để học số và chơi cùng người thân.”
	- HS trưng bày và giữ gìn sản phẩm.

	4. ĐÁNH GIÁ - VẬN DỤNG
Mục tiêu:
- Giới thiệu và đánh giá được sản phẩm.
- Vận dụng thẻ trong học tập ở nhà.
Cách tiến hành:

	- GV mời đại diện nhóm giới thiệu bộ thẻ và cách chơi.
	- HS giới thiệu sản phẩm trước lớp.

	- GV yêu cầu HS tự đánh giá sản phẩm theo tiêu chí.
	- HS đánh dấu vào phiếu đánh giá và nêu điểm cần cải tiến.

	- GV dặn HS mang thẻ về chơi cùng người thân và chuẩn bị bài về các hình phẳng.
	- HS ghi nhớ nhiệm vụ.


	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY (NẾU CÓ)
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................


BÀI 7: HÌNH VUÔNG, HÌNH TRÒN, HÌNH TAM GIÁC, HÌNH CHỮ NHẬT - TIẾT 1
Số tiết thực hiện: 01 tiết    -    Thời gian thực hiện: .........................
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Năng lực đặc thù
- Nhận dạng và gọi đúng tên hình vuông, hình tròn, hình tam giác, hình chữ nhật qua vật thật và hình vẽ.
- Phân loại được một số hình theo tên gọi.
- Đếm được số hình đơn giản trong hình ghép.
2. Năng lực chung
- Tự chủ và tự học: Chủ động thực hiện nhiệm vụ; biết tự kiểm tra, điều chỉnh kết quả.
- Giao tiếp và hợp tác: Trao đổi cách làm; biết lắng nghe và hỗ trợ bạn trong hoạt động nhóm.
- Giải quyết vấn đề và sáng tạo: Vận dụng kiến thức để giải quyết nhiệm vụ gắn với tranh hoặc tình huống thực tế.
3. Phẩm chất
- Chăm chỉ: Tích cực tham gia các hoạt động học tập và hoàn thành bài tập.
- Trung thực: Nêu, viết đúng kết quả quan sát và tính toán.
- Trách nhiệm: Giữ gìn đồ dùng, thực hiện nhiệm vụ cá nhân và nhiệm vụ nhóm.
4. Tích hợp
- Giáo dục công dân số: Tìm kiếm được dữ liệu, thông tin và nội dung hướng dẫn cách làm sản phẩm trang trí lớp học bằng các hình hình học trên Internet dưới sự hướng dẫn của giáo viên.
- Tích hợp AI - 1.C1.3: Hiểu AI có thể xử lí hình ảnh nhận được từ camera để nhận diện đồ vật có dạng hình vuông, hình tròn, hình tam giác, hình chữ nhật.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên
- SGK Toán 1, Tập một; SGV Toán 1, Tập một.
- Tranh cắt từ SGK trang 46 - 47; bộ hình phẳng; máy tính bảng hoặc hình minh họa hoạt động nhận diện (nếu có).
2. Học sinh
- SGK Toán 1; bộ đồ dùng học Toán; bảng con; vở/bút chì.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	1. KHỞI ĐỘNG - Đồ vật có hình gì?
Mục tiêu:
- Gợi nhớ hình dạng của đồ vật quen thuộc.
- Tạo hứng thú học nhận dạng hình.
Cách tiến hành:

	- GV giơ chiếc đĩa, khăn tay và quyển sách, hỏi: “Mỗi đồ vật có dạng hình gì?”
	- HS trả lời: Đĩa dạng hình tròn; khăn tay dạng hình vuông; quyển sách dạng hình chữ nhật.

	- GV giới thiệu bài: “Hôm nay, các em sẽ nhận biết bốn hình phẳng quen thuộc.”
	- HS lắng nghe và mở SGK trang 46.

	2. KHÁM PHÁ - Nhận biết bốn hình phẳng
Mục tiêu:
- Gọi đúng tên bốn hình phẳng qua đồ vật và mẫu hình.
Cách tiến hành:

	- GV cho HS quan sát tranh và hỏi: “Đồ vật nào có dạng hình vuông? Hình tròn? Hình tam giác? Hình chữ nhật?”

	- HS quan sát và nêu tên đồ vật gắn với từng hình.

	- GV lần lượt giới thiệu mẫu hình vuông, hình tròn, hình tam giác, hình chữ nhật.
	- HS lấy hình tương ứng trong bộ đồ dùng và gọi tên.

	- GV chốt: “Tên hình giúp ta nhận biết hình dạng của nhiều đồ vật xung quanh.”
	- HS đọc lại tên bốn hình.

	3. HOẠT ĐỘNG - Bài 1, Bài 2 và Bài 3
Mục tiêu:
- Nối, chọn đúng hình theo tên gọi.
- Đếm được các hình trong hình ghép.
Cách tiến hành:

	- Bài 1: GV hỏi: “Mỗi đồ vật ở bên trái có dạng hình gì? Em nối với tên hình nào?”

	- HS quan sát và nhận dạng từng đồ vật.

	- GV yêu cầu HS làm cá nhân vào SGK/vở bài tập.
	- HS nối: đồng hồ - hình tròn; khăn - hình vuông; cờ - hình tam giác; tấm gỗ - hình chữ nhật.

	- GV chốt Bài 1: “Đồ vật khác nhau có thể mang dạng những hình đã học.”
	- HS kiểm tra đường nối.

	- Bài 2: GV yêu cầu HS chỉ và đọc tên các hình theo từng câu hỏi a, b, c, d.

	- HS quan sát các nhóm hình.

	- GV hỏi: “Ở câu a, những hình nào là hình tròn?”
	- HS trả lời: Hình B và hình D là hình tròn.

	- GV hỏi: “Ở câu b, những hình nào là hình tam giác?”
	- HS trả lời: Hình A và hình D là hình tam giác.

	- GV hỏi: “Ở câu c, những hình nào là hình vuông?”
	- HS trả lời: Hình B và hình E là hình vuông.

	- GV hỏi: “Ở câu d, hình nào là hình chữ nhật?”
	- HS trả lời: Hình A và hình C là hình chữ nhật.

	- GV chốt Bài 2: “Cần quan sát hình dạng, không dựa vào màu sắc của hình.”
	- HS ghi nhớ.

	- Bài 3: GV cho HS quan sát ngôi nhà ghép hình và hỏi: “Trong hình có bao nhiêu hình vuông, hình tròn và hình tam giác?”

	- HS đếm từng loại hình trong tranh.

	- GV yêu cầu HS trao đổi nhóm đôi và ghi kết quả vào bài.
	- HS thảo luận và ghi số lượng hình tìm được.

	- GV chốt Bài 3: “Khi đếm hình trong hình ghép, nên đếm lần lượt từng loại để không nhầm.”
	- HS đối chiếu và sửa bài.

	[bookmark: _GoBack]4. VẬN DỤNG - TÍCH HỢP CÔNG DÂN SỐ VÀ AI
Mục tiêu:
- Nhận dạng hình trong đồ vật thực tế.
- Biết tìm kiếm hướng dẫn đơn giản và hiểu camera có thể hỗ trợ nhận diện hình.
- Mục tiêu tích hợp: Tìm kiếm nội dung số an toàn; hiểu vai trò camera như “mắt” của thiết bị AI.
Cách tiến hành:

	- TÍCH HỢP CDS - GV hỏi: “Khi muốn tìm mẫu trang trí lớp học bằng hình vuông, hình tròn, em sẽ tìm bằng cụm từ nào?”
	- HS nêu: “Trang trí lớp học bằng hình vuông, hình tròn” hoặc cụm từ tương tự.

	- TÍCH HỢP CDS - GV thao tác mẫu dưới sự quan sát của HS: nhập từ khóa đơn giản; chọn một hình minh họa phù hợp; nhắc HS chỉ tìm kiếm khi có giáo viên hoặc người lớn hướng dẫn.
	- HS quan sát thao tác tìm kiếm và nêu những hình đã học xuất hiện trong mẫu trang trí.

	- TÍCH HỢP CDS - GV nhắc: “Khi dùng thiết bị số, không tự bấm vào quảng cáo hoặc đường dẫn lạ; chỉ xem nội dung phục vụ nhiệm vụ học tập.”
	- HS nhắc lại quy tắc sử dụng thiết bị số an toàn.

	- TÍCH HỢP AI - GV hỏi: “Máy tính bảng cần bộ phận nào để nhìn thấy chiếc đĩa hay quyển sách trước mặt?”
	- HS trả lời: Máy tính bảng cần camera.

	- TÍCH HỢP AI - GV diễn giải: “Camera giống như đôi mắt của máy. Khi nhận hình ảnh, ứng dụng AI có thể so sánh đặc điểm và dự đoán đồ vật có dạng hình tròn, hình vuông hoặc hình chữ nhật.”
	- HS lắng nghe và nhận biết camera có thể giúp máy quan sát hình ảnh.

	- TÍCH HỢP AI - GV hỏi: “Nếu ứng dụng báo chiếc đồng hồ có dạng hình tròn, em cần làm gì để kiểm tra?”
	- HS trả lời: Em quan sát lại chiếc đồng hồ và đối chiếu với hình tròn đã học.

	- GV kết luận: “Các em tự quan sát để nhận dạng hình; công cụ số và AI chỉ hỗ trợ khi được sử dụng đúng cách.”
	- HS ghi nhớ kết luận.
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